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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ khí và Thiết bị trong công nghệ hóa học (Mechanics and Equipment in Chemical Engineering)
Mã học phần: 7060307
Số tín chỉ học phần: 3(2-0-4)    

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 30;

 Bài tập: 10; 

Thực hành: 0; 



Thực tập: 0; 

Thảo luận: 5 tiết; 
Tự học: 90.    
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy: 


Mã giảng viên:
1. TS. Ngô Hà Sơn     


0603-14
2. TS. Vũ Văn Toàn


0603-13
2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần

3.1. Học phần tiên quyết: Sinh viên đã học môn Kỹ thuật phản ứng (7060328), Truyền nhiệt (7060348) và Truyền chất (7060349) - Có thể học song song.
3.2. Học phần học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Về kiến thức 
· Vật liệu trong chế tạo máy và thiết bị trong công nghệ hóa chất;

· Những yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc máy và thiết bị;

· Thiết kế thiết bị tồn chứa các sản phẩm dầu mỏ, các loại van
· Các máy vận chuyển chất lỏng và khí nén: bơm, quạt, máy nén, đường ống. Các thiết bị gia công cơ học, vật liệu dẻo.

4.2. Về kỹ năng
Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên cần phải nắm được các nội dung sau: biết cách thiết lập một sơ đồ công nghệ, cách tính toán, thiết kế ban đầu và nguyên tắc hoạt động của một số các thiết bị phổ biến trong ngành công nghệ hóa học, đặc biệt là bồn bể chứa dầu và các sản phẩm dầu, các thiết bị phản ứng

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Các kí hiệu và cách thiết lập sơ đồ công nghệ. Vật liệu cơ bản chế tạo máy và thiết bị trong công nghệ hóa chất. Những yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc máy và thiết bị. Kỹ thuật và thiết bị khuấy trộn. Thiết bị tồn chứa các sản phẩm dầu mỏ. Hệ thống van. Máy vận chuyển chất lỏng và khí nén: Bơm, máy nén, đường ống. Máy và thiết bị phân riêng không đồng nhất. Máy gia công cơ học, vật liệu dẻo.

6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
	8
	4.1; 4.2

	1.1.
	Các yêu cầu đối với máy và thiết bị sản xuất hóa chất
	
	

	1.2.
	Phân loại máy và thiết bị
	
	

	1.3.
	Các ký hiệu của một số loại thiết bị cơ bản trong công nghệ hóa học
	
	

	1.4.
	Cách thiết lập sơ đồ công nghệ
	
	

	CHƯƠNG 2
	NHỮNG VẬT LIỆU CƠ BẢN TRONG CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ HÓA CHẤT
	5
	4.1, 4.2

	2.1
	Các tính chất cơ bản của vật liệu
	
	

	2.2
	Kim loại và hợp kim quan trọng
	
	

	2.3
	Kim loại màu và hợp kim của chúng
	
	

	2.4
	Vật liệu phi kim loại
	
	

	CHƯƠNG 3
	TÍNH TOÁN CƠ KHÍ THIẾT BỊ
	12
	4.1; 4.2

	3.1.
	Cấu tạo chung thiết bị
	
	

	3.2.
	Tính toán thiết bị hình trụ hàn
	
	

	3.3.
	Tính toán thiết bị hình cầu
	
	

	3.4.
	Tính toán đáy và nắp thiết bị
	
	

	CHƯƠNG 4
	CÁC MÁY VÀ THIÉT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT
	20
	4.1; 4.2

	4.1
	Các máy vận chuyển vật liệu rắn
	
	

	4.2
	Các máy đập, nghiền, sang
	
	

	4.3
	Máy bơm
	
	

	4.4
	Quạt
	
	

	4.5
	Máy nén
	
	

	4.6
	Các máy phân tách hệ không đồng nhất
	
	

	4.7
	Van
	
	

	4.8
	Các thiết bị tồn trữ và đường ống
	
	

	4.9
	Các thiết bị trao đổi nhiệt
	
	


7. Phương pháp giảng dạy


- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận;
    
- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà để trình bày trên lớp (presentation) theo nhóm sinh viên/ cá nhân từng phần và tình hình thực tế;

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;

      
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;

      
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
      
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của học viên

9.1. Cách đánh giá

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm chuẩn bị ở nhà
	Chuẩn bị presesntation
	30%

	3
	Điểm trình bày presentation
	Trình bày và thảo luận trên lớp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thiết kế/ Vấn đáp.
	60%


9.2. Cách tính điểm
       
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính và Tài liệu tham khảo: 

1)  Nguyễn Bin và các tác giả khác. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, Tập 1, NXB KHKT Hà Nội, 2003

2) Nguyễn Bin và các tác giả khác. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, Tập 2, NXB KHKT Hà Nội, 2003.
3) Hồ Lê Viên. Tính toán thiết kế các chi tiết thiết bị hoá chất và dầu khí, Khoa học và Kỹ thuật, 2006
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên 

cần chuẩn bị

	1-2
	Các máy vận chuyển vật liệu rắn
	4
	4
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	
	Các máy đập, nghiền, sàng vật liệu rắn
	
	
	
	

	3-4
	Bơm
	8
	12
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	
	Quạt
	
	
	
	

	
	Máy nén
	
	
	
	

	
	Các máy/ thiết bị phân tách hệ không đồng nhất, các máy khuấy
	
	
	
	

	5-6
	Các vấn đề liên quan đến ăn mòn
Thiết lập sơ đồ công nghệ
	4
4
	6
6
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	7-8
	Đường ống

Bồn, bể chứa
	6

10
	6

20
	0
	Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Công Ngọc Thắng
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